SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
   ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

BẮC GIANG
         NĂM HỌC 2021 - 2022

MÔN THI: NGỮ VĂN

Ngày thi: 23/4/2021

Thời gian làm bài 120 phút, không kể thời gian giao đề

Câu 1 (3.0 điểm)

Đọc đoạn thơ sau và trả lời các câu hỏi:

· Quê hương tôi có cây bầu cây nhị 
· Tiếng “đàn kêu tích tịch tình tang…” Có cô Tấm náu mình trong quả thị, 
· Có người em may túi đúng ba gang. […]
Quê hương tôi có bà Trưng, bà Triệu Cưỡi đầu voi, dấy nghĩa trả thù chung. Ông Lê Lợi đã trường kì kháng chiến Hưng Đạo Vương đã mở hội Diên Hồng.

Quê hương tôi có hát xòe, hát đúm,

Có hội xuân liên tiếp những đêm chèo.

Có Nguyễn Trãi, có “Bình Ngô đại cáo”

Có Nguyễn Du và có một “Truyện Kiều”.

(Trích Bài thơ quê hương, Nguyễn Bính, thivien.net)

a. Đoạn thơ trên được viết theo thể thơ nào?

b. Tìm các từ thuộc trường từ vựng chỉ tên các danh nhân được nói đến trong đoạn thơ.

c. Nêu tác dụng của biện pháp tu từ điệp ngữ được sử dụng trong đoạn thơ.

d. Theo em, cần làm gì để giữ gìn và phát huy vẻ đẹp của quê hương đất nước?

Câu 2 (2.0 điểm)

Viết đoạn văn (khoảng 200 chữ) bàn về ý nghĩa của lòng biết ơn trong cuộc sống.

Câu 3 (5.0 điểm)

Phân tích vẻ đẹp của nhân vật Vũ Nương trong đoạn trích sau:

Chàng quỳ xuống đất vâng lời dạy. Nàng rót chén rượu đầy tiễn chồng mà rằng:

- Chàng đi chuyến này, thiếp chẳng dám mong đeo được ấn phong hầu, mặc áo gấm trở về quê cũ, chỉ xin ngày về mang theo được hai chữ bình yên, thế là đủ rồi. Chỉ e việc quân khó liệu, thế giặc khôn lường. Giặc cuồng còn lẩn lút, quân triều còn gian lao, rồi thế chẻ tre chưa có, mà mùa dưa chín quá kì, khiến cho tiện thiếp băn khoăn, mẹ hiền lo lắng. Nhìn trăng soi thành cũ, lại sửa soạn áo rét, gửi người ải xa, trông liễu rủ bãi hoang, lại thổn thức tâm tình, thương người đất thú! Dù có thư tín nghìn hàng, cũng sợ không có cánh hồng bay bổng.

Nàng nói đến đây, mọi người đều ứa hai hàng lệ. Rồi đó, tiệc tiễn vừa tàn, áo chàng đành rứt. Ngước mắt cảnh vật vẫn còn như cũ, mà lòng người đã nhuộm mối tình muôn dặm quan san!

Bấy giờ, nàng đương có mang, sau khi xa chồng vừa đầy tuần thì sinh ra một đứa con trai, đặt tên là Đản. Ngày qua tháng lại, thoắt đã nửa năm, mỗi khi thấy bướm lượn đầy vườn, mây che kín núi, thì nỗi buồn góc bể chân trời không thể nào ngăn được. Bà mẹ cũng vì nhớ con mà dần sinh ốm. Nàng hết sức thuốc thang lễ bái thần phật và lấy lời ngọt ngào khôn khéo khuyên lơn. Song bệnh tình mỗi ngày một trầm trọng, bà biết không sống được, bèn trối lại với nàng rằng:

- Ngắn dài có số, tươi héo bởi trời. […] Sau này, trời xét lòng lành, ban cho phúc đức, giống dòng tươi tốt, con cháu đông đàn, xanh kia quyết chẳng phụ con, cũng như con đã chẳng phụ mẹ.

Bà cụ nói xong thì mất. Nàng hết lời thương xót, phàm việc ma chay tế lễ, lo liệu như đối với cha mẹ đẻ mình.

(Trích Chuyện người con gái Nam Xương, Nguyễn Dữ, Ngữ văn 9, Tập 1, NXB Giáo dục, 2017, tr.44)

-------------------------- Hết ---------------------------

Thí sinh không sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
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	Môn: Ngữ văn
	

	
	
	
	
	
	
	
	(Hướng dẫn chấm gồm có 02 trang)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Phần
	Câu
	
	
	
	
	Nội dung
	Điểm

	
	
	
	ĐỌC HIỂU
	
	
	3.0

	
	1
	
	Đoạn trích được viết theo thể thơ: tự do
	0.5

	
	2
	
	Các từ thuộc trường từ vựng chỉ tên các danh nhân trong đoạn trích: bà Trưng, bà Triệu, Lê Lợi, Hưng Đạo Vương,
	1.0

	I
	
	
	
	 Nguyễn Trãi, Nguyễn Du.
	

	
	
	
	
	- HS chỉ ra được ít nhất 05 từ (1.0 điểm)
	

	
	
	
	
	- HS chỉ ra được 04 từ (0.75 điểm)
	

	
	
	
	
	- HS chỉ ra được 03 từ (0.5 điểm)
	

	
	
	
	
	- HS chỉ ra được 02 từ (0.25 điểm)
	

	
	3
	
	- Nghệ thuật điệp ngữ: Quê hương tôi có/ Có.
	0.25

	
	
	
	
	- Tác dụng:
	
	
	0.75

	
	
	
	
	+ Nhấn mạnh/làm nổi bật vẻ đẹp của quê hương (giàu truyền thống văn hóa, văn học và yêu nước chống ngoại xâm).
	

	
	
	
	
	+ Bộc lộ tình yêu, sự hiểu biết sâu sắc, niềm tự hào của tác giả về vẻ đẹp của quê hương, đất nước
	

	
	
	
	
	+ Tạo giọng điệu sôi nổi, hào hứng, mê say…
	

	
	
	
	
	(HS trả lời được mỗi ý đạt 0,25 điểm).
	

	
	4
	
	Học sinh trình bày được những hành động cụ thể để giữ gìn, phát huy vẻ đẹp của quê hương đất nước (học tập để có hiểu biết sâu sắc về vẻ đẹp của quê hương đất nước; trân trọng những giá trị văn hóa, truyền thống; rèn luyện, tu dưỡng bản thân để hoàn thiện nhân cách, phẩm chất; giới thiệu, quảng bá vẻ đẹp của quê hương đất nước…)
	0.5

	
	
	
	
	Diễn đạt ngắn gọn, hợp lí, tránh chung chung hoặc sáo rỗng.
	

	
	
	
	
	- HS chỉ ra được ít nhất 02 hành động cụ thể (0.5 điểm)
	

	
	
	
	
	- HS chỉ ra được 01 hành động (0.25 điểm)
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	LÀM VĂN
	
	
	7.0

	II
	1
	
	Viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ ) trình bày suy nghĩ  bản thân về ý nghĩa của lòng biết ơn trong cuộc sống
	2.0

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	a. Đảm bảo yêu cầu về hình thức đoạn văn
	0.25

	
	
	
	
	Học sinh có thể trình bày đoạn văn theo cách diễn dịch, quy nạp, tổng - phân - hợp, móc xích hoặc song hành.
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận
	0.25

	
	
	
	
	Ý nghĩa của lòng biết ơn trong cuộc sống
	

	
	
	
	
	c. Triển khai vấn đề cần nghị luận
	1.0

	
	
	
	
	Học sinh lựa chọn các thao tác lập luận phù hợp để triển khai vấn đề cần nghị luận theo nhiều cách nhưng cần làm rõ được ý nghĩa của lòng biết ơn trong cuộc sống. Có thể theo hướng sau:
	

	
	
	
	
	Lòng biết ơn là truyền thống quý báu của dân tộc; tạo nên giá trị 
	

	
	
	
	
	nhân cách của con người, làm nên con người trọng tình trọng nghĩa, sống có trách nhiệm với bản thân và cộng đồng xã hội; tạo nên sự kết nối giữa người với người, giữa hiện tại với quá khứ, với cội nguồn……
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	d. Sáng tạo
	
	
	0.25

	
	
	
	
	Có cách diễn đạt mới mẻ, có suy nghĩ riêng sâu sắc về vấn đề nghị luận nhưng cần phù hợp với chuẩn mực đạo đức, pháp luật.
	

	
	
	
	
	
	



	
	
	e. Chính tả, dùng từ, đặt câu
	0.25

	
	
	Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp, ngữ nghĩa tiếng Việt.
	

	
	2
	Cảm nhận về nhân vật Vũ Nương trong đoạn trích: Chàng quỳ xuống đất vâng lời dạy…..Nàng hết lời thương xót, phàm việc ma chay tế lễ, lo liệu như đối với cha mẹ đẻ mình.
	5.0

	
	
	
	

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc của một bài văn nghị luận
	0.5

	
	
	Có đầy đủ Mở bài, Thân bài, Kết bài. 

Mở bài giới thiệu được vấn đề,
	

	
	
	Thân bài triển khai được vấn đề, 

Kết bài khái quát được vấn đề.
	

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận
	0.25

	
	
	Vẻ đẹp của nhân vật Vũ Nương trong đoạn trích
	

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm
	3.5

	
	
	Vận dụng tốt các thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng.
	

	
	
	Học sinh có thể trình bày theo nhiều cách nhưng về cơ bản cần đảm bảo những nội dung sau:
	

	
	
	* Giới thiệu ngắn gọn về tác giả, tác phẩm, và đoạn trích.
	0.5

	
	
	* Vẻ đẹp của Vũ Nương:
	2.5

	
	
	- Là một người vợ khát khao, trân trọng hạnh phúc gia đình; yêu thương, tình ngĩa với chồng.
	(1.0)

	
	
	- Là một người con dâu đảm đang, hiếu thảo với mẹ chồng.
	(1.0)

	
	
	- Nghệ thuật thể hiện: ngôi kể thứ ba; sử dụng nhiều điển tích, ngôn từ cổ kính mà vẫn giàu giá trị biểu đạt; khắc họa tính cách, phẩm chất nhân vật qua ngôn ngữ, cử chỉ, hành động.
	

	
	
	* Đánh giá giá trị đoạn trích (trong việc thể hiện vẻ đẹp của Vũ Nương và tấm lòng nhân đạo của tác giả).
	0.5

	
	
	
	

	
	
	d. Sáng tạo
	0.5

	
	
	Có cách diễn đạt độc đáo; suy nghĩ, kiến giải mới mẻ về nội dung hoặc nghệ thuật của đoạn trích.
	

	
	
	
	

	
	
	e. Chính tả, dùng từ, đặt câu
	0.25

	
	
	Đảm bảo những quy tắc về chuẩn chính tả, dùng từ, đặt câu của tiếng Việt.
	

	
	
	
	

	
	
	Tổng điểm
	10.0


Lưu ý khi chấm bài:

Giám khảo cần nắm vững yêu cầu chấm để đánh giá tổng quát bài làm của thí sinh, tránh đếm ý cho điểm một cách máy móc, linh hoạt trong việc vận dụng Hướng dẫn chấm.

Cần khuyến khích những bài làm có tính sáng tạo, nội dung bài viết có thể không trùng với yêu cầu trong đáp án nhưng lập luận thuyết phục, văn phong sáng rõ,...

Việc chi tiết hóa điểm số của các ý (nếu có) phải đảm bảo không sai lệch với tổng điểm của mỗi phần và được thống nhất trong Hội đồng chấm thi.

--------------------- Hết -----------------------
